
  

Số 

TT

Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh

 Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành 

phần gia 

đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp
Ghi chú

Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh

Nơi làm 

việc

 - Nơi ở hiện nay 

của bản thân

 - Thành 

phần bản 

 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp
Ngày, tháng,

 năm sinh

 Nhóm, 

ngạch, 

bậc lương

 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 

tôn giáo

 - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻCC/CCCD

Liễu Phương Nam Làm ruộng Ba Xã, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Liễu Văn Nọong, 1958

Liễu Phương Nam Nông dân Đoàn Làm ruộng

30/7/2003  Tày Triệu Thị Lan, 1966

038203015963 Không Làm ruộng

Vi Văn Khanh Làm ruộng Ba Xã, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Thiềng, 1980 

Vi Văn Khanh Nông dân Đoàn Làm ruộng

14/9/2005 Tày Triệu Thị Thêm, 1983

020205007214 Không Làm ruộng

Vi Văn Khải Làm ruộng Ba Xã, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Tính, 1974

Vi Văn Khải Nông dân Đoàn Làm ruộng

22/12/2006 Tày Chu Thị Hành, 1974

020206008472 Không Làm ruộng

Hoàng Long Tú Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Hoàng Văn Hương, 1982

Hoàng Long Tú Nông dân Đoàn Làm ruộng

22/11/2005 Nùng Long Thị Nguyệt 1982

020205004381 Không Làm ruộng

Lý Gia Bảo Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Lý Văn Nhớ, 1984

Lý Gia Bảo Nông dân Đoàn Làm ruộng

05/8/2007 Nông dân Lộc Thị Nhình, 1977

020207006232 Nùng Làm ruộng

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày    tháng  10 năm 2026 của  UBND xã Tân Đoàn)
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Luân Quốc Khánh Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Không 12/12 Luân Văn Sơn, (chết)

Luân Quốc Khánh Nông dân Đoàn Làm ruộng

31/3/2007 Nùng Lý  Thị Xuyên, 1982

0200207006452 Không Làm ruộng

Phùng Tuấn Anh Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Phùng Văn Phú, 1984

Phùng Tuấn Anh Nông dân Đoàn Làm ruộng

17/12/2007 Nùng Hoàng Thị Dương, 1987

020207006398 Không Làm ruộng

Phùng Văn Vũ Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Phùng Văn Phúc, 1979

Phùng Văn Vũ Nông dân Đoàn Làm ruộng

20/3/2007 Nùng Triệu Thị Sinh, 1977

020207003118 Không Làm ruộng

Long  Đức Sơn Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Long Văn Tèm, 1985

Long  Đức Sơn Nông dân Đoàn Làm ruộng

01/03/2007 Nùng Vi Thị Vương, 1986

020207001805 Không Làm ruộng

Chu Tiến Đạt Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Chu Văn Quyền, 1977

Chu Tiến Đạt Nông dân Đoàn Làm ruộng

12/12/2007 Nùng Nông Thị Tươi, 1976

020207002538 Không Làm ruộng

Nông Quang Minh Làm ruộng Nặm Rạt, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Văn Trần, 1985

Nông Quang Minh Nông dân Đoàn Làm ruộng

18/01/2008 Nùng Lý Thị Nổi, 1986

020208001390 Không Làm ruộng

Vy Quốc Lương Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Tiện (chết) 1977

Vy Quốc Lương Nông dân Đoàn  

05/4/2003 Tày Hoàng Thị Hương, 1987

020203006680 Không Làm ruộng

Vi Xuân Bắc Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Vi Xuân Phán, 1970

Vi Xuân Bắc Nông dân Làm ruộng
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09/3/2005 Tày Nguyễn Thị Vân, 1978

20205006993 Không Làm ruộng

Vi Thành Định Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Trạng, 1983

Vi Thành Định Nông dân Đoàn Làm ruộng

11/5/2006 Nùng Đoàn Minh Lệ, 1985

020206004970 Không Làm ruộng

Nông Văn Kiên Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Nông Văn Kế 1977

Nông Văn Kiên Không Đoàn Làm ruộng

08/02/2007 Nùng Dương Thị Mán  1978 (Chết)

020207004872 Không Làm ruộng

Nông  Minh Lượng Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Nông Văn Hoành,  1976

Nông  Minh Lượng Nông dân Đoàn Làm ruộng

06/02/2008 Nùng Nông Thị Tính, 1976

020208002219 Không Làm ruộng

Phùng Việt Đoàn Làm ruộng Phai Rọ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Phùng Văn Cường, 1986

Phùng Việt Đoàn Nông dân Đoàn Làm ruộng

27/2/2008 Nùng Vũ Thị Hoàn, 1987

20208004979 Không Làm ruộng

Nông Đình Thái Làm ruộng Khòn Cải, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Đình Khoa, 1978

Nông Đình Thái Nông dân Đoàn Làm ruộng

03/8/2008 Tày Hoàng Thị Tươi, 1978

020208002215 Không Làm ruộng

Hoàng Hoài Nam Làm ruộng Khòn Cải, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Hữu, 1978

Hoàng Hoài Nam Nông dân Đoàn Làm ruộng

02/7/2005 Nùng Hoàng Thị Thuý, 1986

020205005827 Không Làm ruộng

Nông Nhất Trung Làm ruộng Khòn Cải Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Đình Thành, 1983

Nông Nhất Trung Nông dân Đoàn Làm ruộng

21/10/2006 Nùng Vi Thị Thuỳ, 1984

020206008637 Không Làm ruộng
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Nông Đình Thân Làm ruộng Khòn Cải Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Đình Chợ, 1963

Nông Đình Thân Nông dân Đoàn đã chết

11/02/2008 Nùng Nguyễn Thị Tha, 1966

020208004346 Không Làm ruộng

Nông Anh Đức Làm ruộng Khòn Cải Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Đình Điều, 1979

Nông Anh Đức Nông dân Đoàn Làm ruộng

18/3/2008 Nùng Hoàng Thị Cần, 1980

020208001960 Không Làm ruộng

Hoàng Ngọc Sơn Làm ruộng Khòn Cải, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Huấn, 1977

Hoàng Ngọc Sơn Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/10/2008 Nùng Nông Thị Kỳ, 1979

020208001123 Không Làm ruộng

Lành Văn Thêm Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Chung, 1981

Lành Văn Thêm Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/6/2005 Nùng Tiền Thị Dung, 1983

20206004163 Không Làm ruộng

Vi Xuân Phương Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Tiền, 1979

Vi Xuân Phương Nông dân Đoàn Làm ruộng

07/3/2006 Nùng Hoàng Thị Ta, 1981

020206001516 Không Làm ruộng

Vi Quang Sáng Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Lâm, 1979 

Vi Quang Sáng Nông dân Đoàn Làm ruộng

21/02/2006 Nùng Lô Thị Thân, 1982

020206007597 Không Làm ruộng

Hoàng Mạnh Dũng Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thắng, 1979

Hoàng Mạnh Dũng Nông dân Đoàn Làm ruộng

26/11/2007 Nùng Lành Thị Khương, 1977

020207005518 Không Làm ruộng

Lành Trung Kiên Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Hùng, 1976

Lành Trung Kiên Nông dân Đoàn Làm ruộng
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16/02/2007 Nùng Triệu Thị Khiển, 1977

20207002946 Không Làm ruộng

Vi Văn Vĩnh Làm ruộng Còn Riềng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Dư, 1981

Vi Văn Vĩnh Nông dân Đoàn Làm ruộng

07/8/2008 Nùng Vi Thị Hà, 1979

020208007245 Không Làm ruộng

Triệu Duy Hoàng Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12, Đại học Triệu Văn Hựu, 1977

Triệu Duy Hoàng Nông dân Đoàn Cán bộ

20/10/2003 Nùng Dương Thị Mai, 1978

020203001963 Không Viên chức

Triệu Đức Duy Làm ruộng Phai Lang, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Triệu Văn Khánh, 1974

Triệu Đức Duy Nông dân Đoàn Làm ruộng

 28/08/2005  Nùng Lê Thị Biên, 1978

020205001797 Nùng Làm ruộng

Triệu Văn Hiếu Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Triệu Văn Bằng, 1965

Triệu Văn Hiếu Nông dân Đoàn Làm ruộng

04/02/2005 Nùng Triệu Thị Hợp, 1965

020205007007 Không Làm ruộng

Triệu Văn Sinh Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Triệu Văn Tế, 1967 (chết)

Triệu Văn Sinh Nông dân Đoàn

22/10/2006 Nùng Đàm Thị Vương, 1971

020206001520 Không Làm ruộng

Đàm Quang Vinh Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Đàm Văn Đồng, 1982

Đàm Quang Vinh Nông dân Đoàn Làm ruộng

06/5/2007 Nùng Triệu Thị Thuận, 1983

020207004401 Không Làm ruộng

Hoàng Minh Phương Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Bình, 1980

Hoàng Minh Phương Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/10/2007 Nùng Nông Thị Xuân, 1983

020207006717 Không Làm ruộng

29

32

33

34

28

31

30

35



Hoàng Phi Hùng Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Phố, 1985

Hoàng Phi Hùng Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/5/2007 Nùng Bùi Thị Diệm, 1983

020207007258 Không Làm ruộng

Vy Văn Huấn Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vy Văn Ban, 1980

Vy Văn Huấn Nông dân Đoàn Làm ruộng

20/3/2008 Nùng Hoàng Thị Hạnh, 1980

020208007237 Không

Triệu Văn Tính Làm ruộng Phai Làng, Tân Đoàn Nông dân 9/12 Triệu Văn Hải, 1986

Triệu Văn Tính Nông dân Đoàn Làm ruộng

12/02/2008 Nùng Triệu Thị Num, 1987

020208004654 Không Làm ruộng

Triệu Quang Linh Làm ruộng Phai Lang, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Triệu Văn Hành, 1977

Triệu Quang Linh Nông dân Đoàn Làm ruộng

12/02/2008 Nùng Hoàng Thị Thạch, 1982

020208003674 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Quân Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng  Văn Sòi, 1973

Hoàng Văn Quân Nông dân Đoàn Làm ruộng

08/10/2003 Không Hoàng Thị Đợi, 1971

020203001982 Nùng Làm ruộng

Nông Công Minh Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12, Đại học Nông Văn Diêm, 1975

Nông Công Minh Nông dân Đoàn Làm ruộng

17/09/2003 Không Hoàng Thị Bích, 1976

20203001957 Nùng Làm ruộng

Triệu Duy Đông Làm ruộng Đoàn Kết - Tân Đoàn Nông dân 12/12 Triệu Văn Dương, 1975

Triệu Duy Đông Nông dân Đoàn Làm ruộng

06/01/2003 Nùng Hoàng Thị Vin, 1974

20203001989 Không Làm ruộng

Hoàng Trung Kiên Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Diện, 1977 (chết)
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Hoàng Trung Kiên Nông dân Đoàn Làm ruộng

27/11/2004 Không Hoàng Thị Thao, 1980

020204004750 Nùng Làm ruộng

Đàm Tuấn Tú Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Đàm Văn Thịnh, 1969

Đàm Tuấn Tú Nông dân Đoàn Làm ruộng

14/01/2005 Không Lương Thị Việt, 1971

020205004239 Nùng Làm ruộng

Lành Thành Khôi Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Chuyên, 1974  

Lành Thành Khôi Nông dân Đoàn Làm ruộng

12/01/2006 Không Hoàng Thị Hường, 1981

020206005853 Nùng Làm ruộng

Hà Hùng Vĩ Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hà Văn Thoại, 1978  

Hà Hùng Vĩ Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/11/2006 Không Triệu Thị Vân, 1985

020206003771 Nùng Làm ruộng

Hoàng Anh Tú Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thụ, 1973

Hoàng Anh Tú Nông dân Đoàn Làm ruộng

10/7/2006 Không Lành Thị Huyền, 1971

020206008440 Nùng Làm ruộng

Lương Trường Giang Làm ruộng Đoàn Kết, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lương Ngọc Quế, 1983

Lương Trường Giang Nông dân Đoàn Làm ruộng

21/6/2008 Không Hoàng Thị Diệu, 1989

020208004923 Nùng Làm ruộng

Hoàng Minh Quang Làm ruộng Còn Chuông, Tân ĐoànNông dân 12/12, Đại học Nội VụHoàng Văn Thuần, 1979

Hoàng Minh Quang Nông dân Đoàn Làm ruộng

18/2/2002 Nông dân Ngô Thị Yến, 1978

020202002660 Nùng Làm ruộng

Nông Đức Nghiệp Làm ruộng Còn Chuông, Tân ĐoànNông dân 11/12 Nông Văn Toán (chết)

Nông Đức Nghiệp Nông dân Đoàn

25/12/2005 Nùng Ngô Thị Sen, 1985
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020205004585 Không Làm ruộng

Hoàng Tiến Vĩ Làm ruộng Còn Chuông, Tân ĐoànNông dân 12/12 Hoàng Văn Triệu, 1973

Hoàng Tiến Vĩ Nông dân Đoàn Làm ruộng

06/3/2006 Nùng Lành Thị Tâm, 1978

020206005835 Không Làm ruộng

Hoàng Tiến Hợi Làm ruộng Còn Chuông, Tân ĐoànNông dân 11/12 Hoàng Hùng Điệp, 1982

Hoàng Tiến Hợi Nông dân Đoàn Làm ruộng

14/3/2007 Nùng Vi Thị Thuỷ, 1981

020207007239 Không Làm ruộng

Lành Hồng Sơn Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 11/12 Lành Văn Tuấn, 1980

Lành Hồng Sơn Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/8/2004 Nùng Hứa Thị Trẻ, 1979

020204001232 Không Làm ruộng

Hoàng Đức Giang Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Không 12/12 Hoàng Văn Lực, 1980

Hoàng Đức Giang Nông dân Đoàn Làm ruộng

06/8/2006 Nùng Đàn Thị Vằn, 1987

020206005133 Không Làm ruộng

Nông Văn Huy Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Văn Dũng, 1981  

Nông Văn Huy Nông dân Đoàn Làm ruộng

29/12/2006 Nùng Long Thị Vang, 1977

20206007634 Không Làm ruộng

Ninh Tuấn Tú Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Ninh Văn Hiếu, 1983(chết)

Ninh Tuấn Tú Nông dân Đoàn Làm ruộng

17/01/2007 Nùng Hoàng Thị Thiền, 1983

020207006282 Không Làm ruộng

Đàm Văn Thuận Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Đàm Văn Ca, 1968

Đàm Văn Thuận Nông dân Đoàn Làm ruộng

01/10/2008 Nùng Hoàng Thị Khuyên, 1968

020208005866 Không Làm ruộng

Nông Khắc Hiếu Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Văn Hưởng, 1983  
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Nông Khắc Hiếu Nông dân Đoàn Làm ruộng

03/9/2008 Nùng Hoàng Thị Thuý, 1990

020208006309 Không Làm ruộng

Lành Trung Kiên Làm ruộng Thống Nhất, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Nghĩa, 1984  

Lành Trung Kiên Nông dân Đoàn Làm ruộng

20/01/2008 Nùng Phùng Thị Tài, 1990

020208005920 Không Làm ruộng

Lộc Minh Hải Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lộc Văn Hiến 1985

Lộc Minh Hải Nông dân Đoàn Làm ruộng

15/5/2006 Nùng Hoàng Thị Nhủng, 1986

020206005294 Không Làm ruộng

Hoàng Đức Duy Làm ruộng Tầm Danh - Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Diệm, 1973

Hoàng Đức Duy  Nông dân Đoàn Làm ruộng

11/02/2006 Tày  Nông Thị Luyên, 1982

020206005088 Không  Làm ruộng

Hoàng Thành Đạt Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Hùng, 1987

Hoàng Thành Đạt Nông dân Đoàn Làm ruộng

17/10/2007 Nùng Hoàng Thị Loan, 1988

020207006585 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Khiêm Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Tự, 1987

Hoàng Văn Khiêm Không Đoàn Làm ruộng

11/4/2007 Tày Nông Thị Hương, 1987

020207004052 Không Làm ruộng

Lộc Văn Sáng Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lộc Văn Tấn, 1987

Lộc Văn Sáng Nông dân Đoàn Làm ruộng

04/12/2008 Nùng Lạc Thị Nhàn, 1985

020208002975 Không Làm ruộng

Mè Văn Tuấn Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Mè Văn Hoàng, 1983

Mè Văn Tuấn Không Đoàn Làm ruộng

16/12/2008 Tày Nguyễn Thị Đẹp, 1989
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020208007197 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Tuấn Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Dũng, 1987

Hoàng Văn Tuấn Nông dân Đoàn Làm ruộng

02/12/2008 Nùng Lý Thị Phinh, 1986

020208007973 Không Làm ruộng

Lương Xuân Quý Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lương Văn Eng, 1979 (chết)

Lương Xuân Quý Nông dân Đoàn Làm ruộng

08/02/2008 Nùng Hoàng Thị Thuỷ,  1983

020208004874 Không Làm ruộng

Lương Tấn Anh Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lương Văn Sướng, 1982 (chết)

Lương Tấn Anh Nông dân Đoàn  

12/12/2008 Nùng Hoàng Thị Pháy, 1983

20208004692 Không Làm ruộng

Lý Văn Hiệp Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lý Văn Xếp, 1990

Lý Văn Hiệp Nông dân Đoàn Làm ruộng

27/9/2008 Nùng Hoàng Thị Thuỷ, 1991

020208007114 Không Làm ruộng

Vi Văn Dương Làm ruộng Tầm Danh, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Lăn, 1973

Vi Văn Dương Nông dân Đoàn Làm ruộng

26/9/2008 Nùng Hoàng Thị Thơm, 1973

020208005270 Không Làm ruộng

Ngọc Minh Quân Sinh Viên Tân Tiến - Tân Đoàn Nông dân 12/12 Ngọc Văn Sét, 1981  

Ngọc Minh Quân Nông dân Đoàn Làm ruộng

22/10/2004 Nùng Lâm Thị Hà, 1984

02020400661 Không Làm ruộng

Lý Xuân Việt Làm ruộng Tân Tiến, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lý Văn Suối, 1982

26/01/2006 Nông dân Đoàn Làm ruộng

26/01/2006 Nùng Triệu Thị Slim, 1983

020206005430 Không Làm ruộng

Hoàng Quốc Anh Làm ruộng Tân Tiến, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thiết, 1983
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Hoàng Quốc Anh Nông dân Đoàn Làm ruộng

18/9/2006 Nùng Hứa Thị Bầu, 1984

020206004215 Không Làm ruộng

Lý Văn Đức Thọ Làm ruộng Tân Tiến, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lý Văn Nghị, 1984

Lý Văn Đức Thọ Nông dân Đoàn Làm ruộng

01/11/2006 Nùng Ngô Thị Chiêm, 1985

020206006890 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Trình Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Bạch, 1983

Hoàng Văn Trình Nông dân Đoàn Làm ruộng

27/3/2005 Nùng Hoàng Thị Kèo, 1981

020205007985 Không Làm ruộng

Đặng Văn Tuấn Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Đặng Văn Đường, 1972

Đặng Văn Tuấn Nông dân Đoàn Viên chức

17/4/2006 Nùng Phùng Thị Thiền, 1975

020206002436 Không Làm ruộng

Hứa Ngọc Vang Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hứa Văn Thèn, 1987

Hứa Ngọc Vang Nông dân Đoàn Làm ruộng

28/3/2006 Nùng Đặng Thị Hường, 1985

020206007199 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Độ Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Lương, 1979 (chết)

Hoàng Văn Độ Nông dân Đoàn Làm ruộng

25/12/2008 Nùng Lý Thị Minh, 1979

020208006614 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Phương Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Xì, 1977

Hoàng Văn Phương Nông dân Đoàn Làm ruộng

27/6/2008 Nùng Đàm Thị Sơn, 1977

020208002813 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Tạo Làm ruộng Bản Cắm, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thà, 1984

Hoàng Văn Tạo Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/02/2008 Nùng Hoàng Thị Bẻo, 1984
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020208007860 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Hùng Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Quân, 1982

Hoàng Văn Hùng Nông dân Đoàn Làm ruộng

03/10/2005 Nùng Hoàng Thị Nỏm, 1985

020205004128 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Quân Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Tông, 1982

Hoàng Văn Quân Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/12/2006 Nùng Hoàng Thị Viền, 1978

020206006725 Không Làm ruộng

Nông Văn Lý Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Văn Dén, 1978

Nông Văn Lý Nông dân Đoàn Làm ruộng

03/7/2006 Nùng Hoàng Thị Bê, 1978

020206002437 Không Làm ruộng

Nông Đức Ngọc Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Nông Văn Cường, 1978

Nông Đức Ngọc Nông dân Đoàn Làm ruộng

02/9/2007 Nùng Hoàng Thị Thảo, 1978

020207004218 Không Làm ruộng

Lành Duy Anh Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Tút, 1983

Lành Duy Anh Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/10/2007 Nùng Đặng Thị Chẻn, 1985

020207002168 Không Làm ruộng

Mã Văn Hiếu Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Mã Văn San, 1985

Mã Văn Hiếu Nông dân Đoàn Làm ruộng

13/3/2007 Nùng Lộc Thị Slổi, 1987

020206002602 Không Làm ruộng

Hà Mạnh Trí Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hà Văn Dũng, 1982

Hà Mạnh Trí Nông dân Đoàn Làm ruộng

16/8/2008 Nùng Hoàng Thị Hường, 1986

020208003297 Không Làm ruộng

Hà Trọng Nghĩa Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hà Văn Sléo, 1985
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Hà Trọng Nghĩa Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/5/2008 Nùng Lâm Thị Thương, 1986

020208002228 Không Làm ruộng

Đàm Văn Tiến Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Đàm Văn Trọng, 1984

Đàm Văn Tiến Nông dân Đoàn Làm ruộng

09/7/2008 Nùng Hoàng Thị Thèn, 1984

020208007888 Không Làm ruộng

Lành Duy Mạnh Làm ruộng Tồng Han, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lành Văn Dũng, 1983

Lành Duy Mạnh Nông dân Đoàn Làm ruộng

21/01/2008 Nùng Hoàng Thị Kim, 1984

020208006378 Không Làm ruộng

Hoàng Hữu An Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Thượng, 1981

Hoàng Hữu An Nông dân Đoàn Cán bộ

29/11/2006 Nùng Triệu Thị Lùng, 1980

020206008462 Không Công chức

Hoàng Trung Kiên Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Cường, 1989

Hoàng Trung Kiên Nông dân Đoàn Làm ruộng

04/8/2007 Nùng Hoàng Thị Cờ, 1989

020207002206 Không Làm ruộng

Hứa Ngọc Điển Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hứa Văn Hạnh, 1977

Hứa Ngọc Điển Nông dân Đoàn Làm ruộng

17/7/2007 Nùng Kiềng Thị Nết, 1984

020207003067 Không Làm ruộng

Vi Thế Tiệm Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Vi Văn Khiết, 1985 Xung phong

Vi Thế Tiệm Nông dân Đoàn Làm ruộng

29/12/2007 Nùng Hoàng Thị Thu, 1988

020207003842 Không Làm ruộng

Hoàng Văn Nam Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Trường, 1978

Hoàng Văn Nam Nông dân Đoàn Làm ruộng

08/6/2007 Nùng Hoàng Thị Thao, 1978
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20207005557 Không Làm ruộng

Hoàng Trung Thận Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Khai, 1986

Hoàng Trung Thận Nông dân Đoàn Làm ruộng

01/01/2008 Nùng Hoàng Thị Phương, 1986

020208004249 Không Làm ruộng

Hoàng Minh Nam Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Hoàng Văn Trình 1981

Hoàng Minh Nam Nông dân Đoàn Làm ruộng

30/8/2008 Nùng Hoàng Thị Tâm, 1979

020208004709 Không Làm ruộng

Lương Văn Sự Làm ruộng Sài Hồ, Tân Đoàn Nông dân 12/12 Lương Văn Tiển, 1981

Lương Văn Sự Nông dân Đoàn Làm ruộng

19/01/2008 Nùng Mã Thị Xòm, 1982

020208007635 Không Làm ruộng
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